
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 27 – LỚP 1 

Bài 1. Tính 

15 + 2 = ...... 

17 – 4 = ...... 

16 + 3 = ....... 

19 – 5 = ....... 

12 – 2 = ........ 

13 + 5 = ....... 

14 – 3 = ............ 

11 + 7 = ........... 

Bài 2. Nối kết quả đúng với mỗi phép tính: 

 

 

 

 

 

Bài 3. Điền dấu >; <; = 

16 – 5 ..... 13 + 2 

12 + 7 .... 11 + 5 

14 + 3 ....... 18 – 4 

13 + 4 ....... 16 - 2 

16 – 3 ...... 15 + 4 

17 – 5 ...... 19 - 7 

Bài 4. Tính: 

50 + 40 = ........... 

60 + 30 = ........... 

90 – 60 = ............ 

80 – 50 = ............ 

40 + 30 = ............. 

70 – 40 = ............. 

80 – 20 = ............ 

40 + 40 = ............. 

Bài 5. Số? 

20 + ..... = 50 

60 - ..... = 20 

30 + ...... = 70 

50 - ....... = 10 

10 + ....... = 80 

80 - ........ = 30 

90 - ...... = 50 

70 - ...... = 20 

Bài 6. Trong buổi tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế tại trang trau, lớp 1a có 

18 bạn tham gua trồng rau và bắt cá. Số bạn tham gia bắt cá là 6 bạn. Hỏi có bao 

nhiêu bạn tham gia trồng rau? 

Phép tính:  ..................................................... 

Trả lời : có tất cả ...... bạn tham gia trồng rau. 

16 - 5 14 + 3 

333 

13 + 6 19 - 6 17 - 2 15 + 4 

19 15 11 17 13 



 

Bài 7. Nhà Lâm có 3 chục trứng gà. Mẹ bảo Lâm mang biếu bà 1 chục trứng. Hỏi 

nhà Lâm còn lại bao nhiêu quả trứng? 

Phép tính:  ..................................................... 

Trả lời : Nhà Lâm còn lại ..... quả trứng. 

 

 


